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BÁO CÁO TÓM TẮT
           công tác kiểm sát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

của VKSND tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII

 

VKSND tỉnh Kon Tum báo cáo tóm tắt công tác của VKSND năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM:

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tội phạm có giảm so với cùng kỳ năm 2020, đã khởi tố mới 413 vụ/594 can, giảm 36 vụ, 60 bị can so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên trong kỳ là tội phạm xuất nhập cảnh, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép làm cho tình hình tội phạm, an ninh biên giới thêm phức tạp đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch Covid - 19 hiện nay, tội phạm trong lĩnh vực rừng vẫn xảy ra nhiều, thiệt hại lớn. 

Tội phạm xảy ra chủ yếu ở địa bàn thành phố Kon Tum và một số huyện như Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Plông, Sa Thầy... Hành vi phạm tội chủ yếu là: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, tàng trữ vận chuyển hàng cấm, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Đối tượng phạm tội từ 14 tuổi – dưới 16 tuổi (1 bị can) chiếm 0,17%, từ 16 - dưới 18 tuổi (19 bị can) chiếm 3,2%; từ 18 - 30 tuổi (307 bị can) chiếm 51,7%; trên 30-70 tuổi (267 bị can), chiếm 44,94%. 
Năm 2021, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, hoạt động của các tôn giáo cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra không phát hiện, khởi tố vụ án nào xâm phạm an ninh quốc gia. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người khởi tố 69 vụ/90 bị can, giảm 18 bị can. Tội phạm chủ yếu là cố ý gây thương tích, giết người, tội phạm về xâm hại tình dục. Tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân  khởi tố 01 bị can về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, giảm 02 vụ, 01 bị can so với cùng kỳ năm trước. Các tội xâm phạm sở hữu khởi tố 142 vụ/128 bị can, giảm 40 vụ, 32 bị can. Tài sản bị chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác... Tội phạm chủ yếu là trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới nhiều phương thức, đa dạng về thủ đoạn và trong nhiều lĩnh vực. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế  khởi tố 14 vụ/15 bị can, giảm 17 vụ, 31 bị can so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, thiệt hại gây ra lớn, chủ yếu là tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, hậu quả 250.866 m2 rừng bị khai thác trái phép, cơ quan chức năng thu giữ trên 420,409 m3 gỗ các loại, 637,3 kg pháo. Các tội phạm về môi trường  khởi tố 16 vụ/13 bị can, tăng 5 vụ, giảm 4 bị can so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là tội hủy hoại rừng, hậu quả: 478.324m2 rừng bị hủy hoại. Các tội phạm về ma túy khởi tố 92 vụ/134 bị can, tăng 4 vụ, 3 bị can so với cùng kỳ năm trước, thu giữ 6.192,061 gam ma túy các loại, Chủ yếu là hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép với số lượng ngày càng lớn, tội phạm chủ yếu xảy ra khu vực huyện Ngọc Hồi và Thành phố Kon Tum. Các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng  khởi tố 67 vụ/191 bị can, tăng 14 vụ, 21 bị can, trong đó chủ yếu là tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đánh bạc. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính khởi tố 12 vụ/20 bị can, tăng 3 vụ, 13 bị can so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý trong kỳ khởi tố 06 vụ/10 bị can về tội vi phạm quy định vể xuất cảnh, nhập cảnh, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ khởi tố 1 vụ/1 bị can. Tội xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố 01 bị can về tội không tố giác tội phạm.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

VKS nhân dân tỉnh Kon Tum đã quan tâm, chú trọng thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó tập trung chỉ đạo VKS hai cấp tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp với CQĐT để thực hiện tốt việc kiểm sát nguồn tin báo của Công an cấp xã. Chính vì vậy chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm được nâng lên, 100% tin báo giải quyết đúng hạn. VKS 2 cấp kiểm sát 656 tin ; đã giải quyết 608 tin, đạt 92,68%, trong đó khởi tố vụ án 397 tin, không khởi tố 191 tin, tạm đình chỉ: 20 tin, còn lại 48 tin. Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 2 cấp 8 lượt, Công an cấp xã 33 lượt. Qua công tác kiểm sát phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 15 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 03 kiến nghị phòng ngừa chung trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đều được chấp nhận. 

Liên ngành Công an – VKS – Tòa án xác định án điểm 19 vụ để điều tra xử lý phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; áp dụng thủ tục rút gọn 02 vụ. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 598 vụ/847 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 445 vụ/649 bị can, đạt 74,4%. Qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm trong hoạt động điều tra, đã ban hành 03 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 05 kiến nghị phòng ngừa chung trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong việc thu gom, xử lý vật chứng là gỗ trong các vụ án về rừng, đều được chấp nhận; yêu cầu CQĐT khởi tố 01 bị can, khởi tố bổ sung vụ án, tội danh đối với 01 bị can ....được chấp nhận. Nhằm tăng cường công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin người phạm tội, VKS tỉnh tham gia ký kết Quy chế liên ngành thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu, liên quan đến người phạm tội.



      Phối hợp với Toà án tổ chức 32 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 02 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm, 4 phiên tòa lưu động, 3 phiên toà thực hiện số hoá hồ sơ công bố hình ảnh tại phiên toà. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa chung đối với UBND huyện Ngọc Hồi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. VKSTC ủy quyền THQCT, KSXX sơ thẩm 01 vụ/08 bị can về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” xảy ra tại huyện Đăk Hà năm 2019. VKS 2 cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 408 vụ/752 bị cáo , đã giải quyết 355 vụ/631 bị cáo.THQCT và kiểm sát xét xử phúc thẩm 61 vụ/101 bị cáo, VKS 2 cấp đã chủ động, tích cực trong việc kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án của tòa án, đã kiểm sát 355 bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án, phát hiện 4 bản án có vi phạm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật và một số vi phạm khác  đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 06 vụ/06 bị cáo và 1 kiến nghị, được chấp nhận.


VKS 2 cấp kiểm sát trực tiếp, định kỳ 25 lượt tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, kiểm sát đột xuất 5 lượt, 1 lượt tại buồng tạm giữ Đồn biên phòng, yêu cầu tự kiểm tra 3 lượt. Qua kiểm sát phát hiện nhiều vi phạm đã ban hành 21 kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa, được chấp nhận.

         VKS 2 cấp tiến hành phúc tra 01 lượt, yêu cầu tự kiểm tra 6 lượt, kiểm sát trực tiếp 50 lượt tại các UBND xã, phường, thị trấn và Cơ quan thi hành án hình sự - Công an 2 cấp. Qua kiểm sát phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 17 kiến nghị, được chấp nhận. Công tác kiểm sát việc xét giảm án, tha tù chặt chẽ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 
2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm và những năm tiếp theo. VKSND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ở khâu công tác này; Tổ chức thành công cuộc thi “Nghiệp vụ công tác kiểm sát giải quyết án dân sự”, cuộc thi là đợt sinh hoạt nghiệp vụ sâu rộng, tạo môi trường cho cán bộ, KSV nghiên cứu, trao dồi kiến thức và kinh nghiệm; tăng cường ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp với Tòa án cùng cấp.
Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình VKS 2 cấp thụ lý kiểm sát án sơ thẩm 1.637 vụ, việc , đã giải quyết: 1375 vụ, việccòn lại 255 vụ, việc. Án phúc thẩm thụ lý kiểm sát 44 vụ trong đó VKS kháng nghị 03 vụ . Tòa án đã giải quyết 28 vụ  trong đó có 2 vụ do VKS kháng nghị, được HĐXX chấp nhận. Qua hoạt động kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị đối với Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố yêu cầu khắc phục tình trạng không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của TAND để xử lý các vụ án dân sự. 
 Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: Án Sơ thẩm: Thụ lý kiểm sát 66 vụ, đã giải quyết: 51 vụ còn 15 vụ. Án phúc thẩm: Thụ lý kiểm sát 07 vụ án. đã giải quyết 04 vụ còn 03 vụ. 
3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:


VKS 2 cấp thụ lý kiểm sát 5.672 việc/1.266 tỷđồng. Số việc kết thúc thi hành án 3.140 việc/167 tỷ đồng ; hoãn thi hành án 9 việc/516 triệu đồng. Đã kiểm sát 3.140 quyết định thi hành án, kiểm sát viêc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên ... Kiểm sát trực tiếp 10 lượt  tại cơ quan thi hành án dân sự và qua kiểm sát thường kỳ phát hiện một số vi phạm, ban hành 11 kiến nghị đối với Cơ quan THADS và 01 kiến nghị đối với TAND, được chấp nhận
        4. Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: VKS 2 cấp tiếp 24 lượt công dân đến khiếu nại, tiếp nhận 173 đơn, đã phân loại giải quyết167 đơn, đạt 99,4%.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

VKS tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ở tất cả các khâu công tác nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong toàn ngành, trong đó luôn đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm từng khâu công tác, từng VKS các huyện, thành phố nhằm nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ sâu sát, có hiệu quả hơn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị , qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém để đưa ra giải pháp khắc phục; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, định kỳ hoặc đột xuất VKS tổ chức họp liên ngành để thống nhất xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án phức tạp... đem lại hiệu quả cao, hạn chế sai sót. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 cấp được chú trọng, đạt kết quả tốt. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của Viện trưởng VKSNDTC về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ ở các khâu công tác . Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân và các ngành hữu quan ở địa phương làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị địa phương.Thực hiện nhiều biện pháp đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm tra chéo nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ mà Ngành và Quốc hội giao.

Năm 2021, VKSND tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt khâu đột phá kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm việc của VKSND hai cấp theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
         IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022.
Năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tốt; việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định. 

            Trong năm tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật  có giảm nhưng không đáng kể . Tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng, nhất là các tội có sử dụng bạo lực như giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm về xâm hại tình dục; tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Tội phạm có thể sẽ gia tăng trong nhiều lĩnh vực, như: trộm cắp tài sản, tàng trữ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận chuyển hàng cấm; vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; quy phạm quy định về xuất nhập cảnh và tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh …Riêng nhóm tội phạm ma túy, dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp cả về quy mô và tính chất phạm tội, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt – Lào – Campuchia. Đối tượng phạm tội không những là người Việt Nam mà còn là các đối tượng người nước ngoài, không chỉ phạm tội về ma túy mà còn tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm khác. 
  Xác định nhiệm vụ trọng tâm 2022:    
- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của VKSNDTC, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Kon Tum  phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu ở tất cả các khâu công tác.

- Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định về hình sự kịp thời phát hiện vi phạm ban hành kháng nghị, kiến nghị theo quy định, kịp thời báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm . Phối hợp chặt chẽ với CQĐT, Tòa án giải quyết nhanh những vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận quan tâm.  Tăng cường kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, phát hiện kịp thời vi phạm để kiến nghị. Đẩy mạnh công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tiếp tục đề ra các biện pháp để kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo thẩm quyền, nâng cao số lượng, chất lượng kiến nghị, kháng nghị. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS; làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật. 
 Chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; 
Tiếp tục phối hợp ký kết mới các Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án hình sự, công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự; công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm...

Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của VKSND tỉnh Kon Tum.
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